
STT CƠ SỞ MSHS HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Điều kiện dự thi NGÀY - GIỜ THI PHÒNG THI HÌNH THỨC THI

1 Gò Vấp 54222410003 Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Kỹ năng làm việc
Đủ điều kiện dự 

thi
1/12/2025 - 8h30 Phòng đào tạo Nộp báo cáo

2 Gò Vấp 54232420017 Bùi Đường Phúc An 24/02/2005 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Tài chính doanh nghiệp
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

3 Gò Vấp 54232420017 Bùi Đường Phúc An 24/02/2005 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp 1
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

4 Gò Vấp 54222410072 Lê Ngọc Lan Anh 05/10/2007 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Lập trình hướng đối tượng với 

C#

Đủ điều kiện dự 

thi
1/12/2025 - 8h30 Lab 402 Thực hành

5 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
02DN17E1 Kênh phân phối bán hàng

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

6 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
02DN17E1 Quản trị chuỗi cung ứng

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

7 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
02DN17E1 Quản trị nhân sự

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

8 Gò Vấp 54222410224 Phạm Thanh Bình 22/12/2004 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Tài chính doanh nghiệp
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

9 Gò Vấp 54222410224 Phạm Thanh Bình 22/12/2004 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Phần mềm kế toán Misa
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

10 Gò Vấp 54222410224 Phạm Thanh Bình 22/12/2004 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp 1
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

11 Gò Vấp 54222420006 Mai Thảo Chi 04/05/2004 17 Dược 02DS17A1 Pháp chế dược
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

12 Gò Vấp 54222410153 Võ Hải Đăng 08/08/2007 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Quản trị cơ sở dữ liệu với 

SQL Server

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

13 Gò Vấp 54222410153 Võ Hải Đăng 08/08/2007 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Lập trình hướng đối tượng với 

C#

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

14 Củ Chi 54212410021 Hồ Thành Đạt 20/05/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp 2
Đủ điều kiện dự 

thi
9/12/2025 - 8h30 Lab 02 Tự luận

15 Củ Chi 54212410039 Dương Đặng Tâm Hưng 14/03/2009 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
01PM17C1 Kỹ năng làm việc

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

16 Gò Vấp 54222410080 Đinh Vĩnh Khang 09/07/2009 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Quản trị cơ sở dữ liệu với 

SQL Server

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -
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17 Gò Vấp 54222410080 Đinh Vĩnh Khang 09/07/2009 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1 Kỹ năng làm việc

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

18 Gò Vấp 54222410019 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 17
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
02DN17E1 Kênh phân phối bán hàng

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

19 Gò Vấp 54222410077 Lê Quốc Hoàng Long 18/12/2009 17 Dược 02DS17C1 Pháp chế dược
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
1/12/2025 - 13h30 Lab 402 Trắc nghiệm

20 Gò Vấp 54222410246 Lê Đức Long 31/05/2008 17 Marketing 02MK17C1 Kỹ năng làm việc
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

21 Gò Vấp 54222410058 Võ Hoàng Nam 22/05/2008 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Quản trị cơ sở dữ liệu với 

SQL Server

Đủ điều kiện dự 

thi
1/12/2025 - 8h30 Lab 402 Thực hành

22 Gò Vấp 54212430003 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 17 Thiết kế đồ họa 02DH17A1 Thiết kế dàn trang ( InDesign)
Đủ điều kiện dự 

thi
1/12/2025 - 8h30 Lab 402 Thực hành

23 Gò Vấp 54222410253
Nguyễn Hoàng 

Thiên
Phúc 25/08/2009 17

CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1 Thiết kế website cơ bản

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

24 Gò Vấp 54222410253
Nguyễn Hoàng 

Thiên
Phúc 25/08/2009 17

CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Quản trị cơ sở dữ liệu với 

SQL Server

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

25 Gò Vấp 54222410252 Hoàng Minh Quân 09/06/2007 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Lập trình hướng đối tượng với 

C#

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

26 Gò Vấp 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Tài chính doanh nghiệp
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

27 Gò Vấp 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp 1
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

28 Gò Vấp 54222410227 Đoàn Hồng Thắm 28/03/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Tài chính doanh nghiệp
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

29 Gò Vấp 54222410227 Đoàn Hồng Thắm 28/03/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Phần mềm kế toán Misa
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

30 Gò Vấp 54222410227 Đoàn Hồng Thắm 28/03/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp 2
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

31 Gò Vấp 54222410106 Trương Minh Thư 17/10/2009 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Quản trị cơ sở dữ liệu với 

SQL Server

Đủ điều kiện dự 

thi
1/12/2025 - 8h30 Lab 402 Thực hành

32 Gò Vấp 54222410023 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Pháp chế dược
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

33 Gò Vấp 54222310072
Lưu Nguyễn 

Hoàng
Thương 8/12/2008 17 Marketing 02MK17C1 Kỹ năng làm việc

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -
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34 Gò Vấp 54222410241 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Phần mềm kế toán Misa
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

35 Gò Vấp 54222410200 Trần Công Vĩnh 02/08/2003 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Lập trình hướng đối tượng với 

C#

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

36 Gò Vấp 54222410200 Trần Công Vĩnh 02/08/2003 17
CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1 Kỹ năng làm việc

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

37 Gò Vấp 54222410123
Phan Doanh 

Tường
Vy 21/09/2009 17

CNTT(Ứng dụng phần 

mềm)
02PM17C1

Lập trình hướng đối tượng với 

C#

Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

38 Củ Chi 54212420027 Huỳnh Nhật Vy 20/08/2001 17 Dược 01DS17B1 Thực tập hóa dược - dược lý
Không đăng ký thi 

lại - Học lại
- - -

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


